
 

 

 

 

Trung cấp 
TỪ VỰNG NGỮ PHÁP 

(Phần 3) 
 

Chọn từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống 

41. Chiến tranh thế giới thứ hai là một biến cố quan trọng trong lịch sử ........... 

 (a) hiện tại   (b) hiện đại   (c) hiện thời             (d) hiện nay  

42. Trong phòng có ........... đèn, có lẽ họ chưa ngủ. 

 (a) bóng   (b) sáng   (c) ánh   (d) tia 

43. Anh cầm một ........... sắt để chống lại bọn cướp. 

 (a) cục   (b) miếng   (c) khối              (d) thanh  

44. Trước khi lấy vợ, anh Nam đã trải qua hai ........... rồi. 

 (a) tình yêu   (b) cuộc yêu  (c) mối tình                         (d) yêu thương  

45. Không biết có chuyện gì mà hôm nay cô ấy trông ........... vui. 

 (a) có    (b) kém   (c) nhiều              (d) ít      

46. Mặc dù đã bị chấn thương, cầu thủ mang áo số 7 vẫn không ........... phần nguy 

hiểm. 

 (a) kém   (b) hơi   (c) ít                 (d) thiếu  

47. Sau khi đặt thức ăn xuống bàn, cô phục vụ không ......... chúc chúng tôi ngon 

miệng. 

 (a) nói   (b) quên   (c) nhớ   (d) cần  
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48. Để đặt đường ray, người ta đã mở một đường hầm ........... núi. 

 (a) ngang   (b) dọc   (c) xuyên              (d) liền  

49. Anh phải chuẩn bị thật kỹ để khi cơ hội đến thì anh có thể nắm ........... nó. 

 (a) với   (b) đến   (c) cho   (d) lấy  

50. Nó thấy ........... nói ..........., nó không biết nói dối. 

 (a) nào - vậy  (b) đâu - đấy  (c) sao - vậy   (d) gì - vậy  

51. Thằng bé dễ thương như vậy sao anh ........... đánh nó. 

 (a) chịu             (b) nỡ               (c) bất đắc dĩ  (d) lỡ  

52. Ông ấy làm không ........... tiền nên ông ấy rất tiết kiệm. 

 (a) ra              (b) thành   (c) nên   (d)   

53. Rất nhiều loại trái cây VN có thể ........... hộp để xuất khẩu. 

 (a) gói   (b) đóng   (c) chế biến   (d) sản xuất  

54. Xin lỗi chị, tôi đang ........... nên không thể nói chuyện với chị lâu được. 

 (a) nhanh             (b) mau   (c) vội   (d) vội vã  

55. Cô ấy đang tìm ........... tài liệu gì đó rất quan trọng. 

 (a) cái   (b) quyển   (c) tờ    (d) tập  

56. Bố tôi dặn, làm gì thì ..........., không được bỏ học. 

 (a) tốt   (b) được   (c) làm   (d) nên  

57. Con đường này sẽ ........... chúng ta đến Quận Năm. 

 (a) dẫn   (b) dắt   (c) mang   (d) hướng dẫn  

 



 

 

58. Đầu tháng sau, ngân hàng sẽ ........... thêm nhiều dịch vụ mới. 

 (a) thành lập  (b) mở   (c) ra đời   (d) tạo  

59. Sau khi các bạn tốt nghiệp, con đường tương lai ........... ra trước mắt các bạn. 

 (a) chạy            (b) xuất hiện   (c) mở   (d) dẫn  

60. Họ ........... quen nhau ........... ba tháng. 

 (a) chỉ – thôi  (b) mới – có   (c) có – thôi   (d) mới – thôi  

 

Đáp án: 41b; 42c; 43d; 44c; 45b; 46a; 47b; 48c; 49d; 50c 

51b; 52a; 53b; 54c; 55d; 56c; 57a; 58b; 59c; 60b 

 


